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  - Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Ph m Thanh  Lâm. ạ

Các h i th m nhân dân: ộ ẩ

1. Bà Quách Th  L ng;ị ừ

2. Ông Vũ Hùng H nh.ạ

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Th  Ngoan - Th  ký Tòa án nhân dânặ ị ư
huy n Giao Th y, t nh Nam Đ nh.ệ ủ ỉ ị

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Giao Th y tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ ủ
tòa: Ông Tr n Văn Tr ng - Ki m sát viên.ầ ườ ể

Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2017 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy nạ ụ ở ệ
Giao Th y, t nh Nam Đ nh xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý ủ ỉ ị ử ơ ẩ ụ ự ụ số
69/2017/HSST ngày 01 tháng 9 năm 2017, quy t đ nh đ a v  án ra xét x  sế ị ư ụ ử ố
78/2017/HSST - QĐ ngày 15 tháng 9 năm 2017 đ i v i b  cáo: ố ớ ị

H  và tên: Tr n Qu c H - Sinh năm 1993.ọ ầ ố
N i sinh: Xóm 16 xã H, huy n H, T nh Nơ ệ ỉ .
N i đăng ký h  kh u th ng trú và n i c  trú: ơ ộ ẩ ườ ơ ư Xóm 16 xã H, huy n H,ệ

t nh Nỉ . Ngh  nghi p: Làm ru ng; Trình đ  văn hóa: L p 9/12; Dân t c: Kinh;ề ệ ộ ộ ớ ộ
Qu c t ch: Vi t Nam; Con ông: Tr n Văn T và bà Vũ Th  O. B  cáo ch a cóố ị ệ ầ ị ị ư
v .ợ

Ti n án, ti n s : Không.ề ề ự

B  cáo b  t m giam tính t  ngày t m gi  12/6/2017 cho đ n nay. Hi n bị ị ạ ừ ạ ữ ế ệ ị
cáo đang b  t m giam t i tr i t m giam Công an t nh Nam Đ nh.ị ạ ạ ạ ạ ỉ ị

T i phiên tòa: Có m t b  cáo.ạ ặ ị

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n iệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
dung v  án đ c tóm t t  nh  sau: Kho ng10 gi  30 phút, ngày 12/6/2017ụ ượ ắ ư ả ờ
Tr n Ti n Đ là đ i t ng nghi n ma túy đi b  tr c c a siêu th  Lâm Ngânầ ế ố ượ ệ ộ ướ ử ị

1



thu c t  dân ph  Lâm S n, th  tr n Qu t Lâm thì g p Tr n Qu c H. Tr nộ ổ ố ơ ị ấ ấ ặ ầ ố ầ
Ti n Đ h i H “ anh có ma túy không bán cho em  200.000 đ ng”. H đ ng ý, Đế ỏ ồ ồ
l y 200.000 đ ng đ a cho H, H nh n ti n và l y trong ng i ra 02 gói heroineấ ồ ư ậ ề ấ ườ
đ a cho Đ thì b  t  tu n tra Đ n Biên phòng Qu t Lâm ph i h p v i Công anư ị ổ ầ ồ ấ ố ợ ớ
th  tr n Qu t Lâm phát hi n b t qu  tang. T  tu n tra thu gi  c a Tr n Ti nị ấ ấ ệ ắ ả ổ ầ ữ ủ ầ ế
Đ 02 gói gi y nh  màu tr ng bên trong có ch a ch t b t d ng c c màu tr ng.ấ ỏ ắ ứ ấ ộ ạ ụ ắ
Đ t khai đó là 02 gói heroine Đ v a mua c a H v i m c đích s  d ng cho b nạ ừ ủ ớ ụ ử ụ ả
thân đ c niêm phong ký hi u MI, Tr n Qu c H t  giác giao n p 200.000ượ ệ ầ ố ự ộ
đ ng H khai đó là ti n v a bán cho Đ 02 gói heroine mà có. T  tu n tra đã l pồ ề ừ ổ ầ ậ
biên b n b t  ng i  ph m t i  qu  tang,  niêm phong v t  ch ng.  Đ n biênả ắ ườ ạ ộ ả ậ ứ ồ
phòng Qu t Lâm đã đ a 02 gói ch t b t d ng c c m u tr ng thu gi  c a Đ tấ ư ấ ộ ạ ụ ầ ắ ữ ủ ạ
đi giám đ nh.ị

T i phiên tòa, Tr n Qu c H đã khai nh n toàn b  hành vi vi ph m c aạ ầ ố ậ ộ ạ ủ
mình nh  đã nêu trên.ư

T i b n k t lu n s  502/GĐKTHS ngày 13/6/2017 c a phòng k  thu tạ ả ế ậ ố ủ ỹ ậ
hình s  công an t nh Nam Đ nh k t lu n: M u ch t b t d ng c c màu tr ngự ỉ ị ế ậ ẫ ấ ộ ạ ụ ắ
đ c niêm phong ký hi u MI g i giám đ nh đ u là ch t ma túy. Lo i ch t maượ ệ ử ị ề ấ ạ ấ
túy: heroine. T ng tr ng l ng MI: 0,030gam.ổ ọ ượ

B n cáo tr ng s  73/CTR ngày 31/8/2017 c a Vi n ki m sát nhân dânả ạ ố ủ ệ ể
huy n Giao Th y truy t  b  cáo Tr n Qu c H v  t i ệ ủ ố ị ầ ố ề ộ “Mua bán trái phép ch tấ
ma túy” theo kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình sả ề ộ ậ ự.

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát gi  quy n công t  lu n t i và tranhạ ạ ệ ệ ể ữ ề ố ậ ộ
lu n: T i C  quan đi u tra cũng nh  t i phiên tòa b  cáo đã khai nh n hành viậ ạ ơ ề ư ạ ị ậ
b  cáo đã bán cho Tr n Ti n Đ t 02 gói heroine l y 200.000 đ ng. Nh  v yị ầ ế ạ ấ ồ ư ậ
hành vi c a b  cáo đ  y u t  c u thành t i “ Mua bán trái phép ch t ma túy”ủ ị ủ ế ố ấ ộ ấ
Do đó, Vi n ki m sát gi a nguyên quy t đ nh truy t  đ i v i b  cáo v  t i “ệ ể ữ ế ị ố ố ớ ị ề ộ
Mua bán trái phép ch t ma túy” Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng kho n 1ấ ề ị ộ ồ ử ụ ả
Đi u 194. Đi m p kho n 1 Đi u 46 B  lu t hình s : X  ph t b  cáo Tr nề ể ả ề ộ ậ ự ử ạ ị ầ
Qu c Huy t  36 đ n 42 tháng tù.ố ừ ế

V  hình ph t b  sung: B  cáo là đ i t ng nghi n ch t ma túy, ch a cóề ạ ổ ị ố ượ ệ ấ ư
gia đình riêng, không có tài s n gì nên đ  ngh  không áp d ng hình ph t bả ề ị ụ ạ ổ
sung b ng ti n đ i v i b  cáo.ằ ề ố ớ ị

V  x  lý v t ch ng: Áp d ng kho n 1 Đi u 41 B  lu t hình s ; kho n 2ề ử ậ ứ ụ ả ề ộ ậ ự ả
Đi u 76  ề B  lu t t  t ng hình sộ ậ ố ụ ự: T ch thu cho tiêu h y toàn b  s  heroineị ủ ộ ố
hoàn tr  sau giám đ nh. T ch thu 200.000 đ ng ( Hai trăm nghìn đ ng) là ti nả ị ị ồ ồ ề
b  cáo bán ma túy cho Tr n Ti n Đ mà có sung qu  Nhà n c.ị ầ ế ỹ ướ

Tr c khi H i đ ng xét x  vào phòng ngh  án, b  cáo đ c nói l i sauướ ộ ồ ử ị ị ượ ờ
cùng, b  cáo trình bày b n thân ị ả nh n th c đ c hành vi bán ma túy cho ng iậ ứ ượ ườ
khác c a mình là ph m t i, đ  ngh  H i đ ng xét x  xem xét gi m nh  hìnhủ ạ ộ ề ị ộ ồ ử ả ẹ
ph t, cho b  cáo đ c mi n hình ph t b  sung.ạ ị ượ ễ ạ ổ  

2



NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th yượ ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ
nh  sau:ư

V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an huy nề ế ị ố ụ ủ ơ ề ệ
Giao Th y, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n Giao Th y, Ki m sátủ ề ệ ể ệ ủ ể
viên trong quá trình đi u tra, truy t  và thành viên H i đ ng xét x , Th  kýề ố ộ ồ ử ư
Tòa án ghi biên b n phiên tòa đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , thả ự ệ ề ẩ ề ự ủ
t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa bụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ ị
cáo không có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti nế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ ế
hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nh t  t ngố ụ ườ ế ố ụ ế ị ố ụ
c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ u h pủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ề ợ
pháp.  

Kho ng 10 gi  30 phút ngày 12/6/2017, T  công tác c a Đ n Biên phòngả ờ ổ ủ ồ
Qu t Lâm - BĐBP t nh Nam Đ nh ph i h p v i Công an th  tr n Qu t Lâmấ ỉ ị ố ợ ớ ị ấ ấ
tu n tra t i khu v c t  dân ph  Lâm S n, th  tr n Qu t Lâm, đã phát hi n b tầ ạ ự ổ ố ơ ị ấ ấ ệ ắ
qu  tang Tr n Qu c H có hành vi bán trái phép cho Tr n Ti n Đ 02 gói ma túyả ầ ố ầ ế
v i giá 200.000 đ ng. V t ch ng đ c thu gi  niêm phong g i đi giám đ nh:ớ ồ ậ ứ ượ ữ ử ị
T i  k t lu n giám đ nh s  502/GĐKTHS ngày 13/6/2017 c a phòng k  thu tạ ế ậ ị ố ủ ỹ ậ
hình s  Công an t nh Nam Đ nh k t lu n: M u ch t b t d ng c c màu tr ngự ỉ ị ế ậ ẫ ấ ộ ạ ụ ắ
đ c niêm phong ký hi u MI g i giám đ nh đ u là ch t ma túy. Lo i ch t maượ ệ ử ị ề ấ ạ ấ
túy: heroine. T ng tr ng l ng MI: 0,030gam. Do đó b  cáo Tr n Qu c H đãổ ọ ượ ị ầ ố
ph m t i “Mua bán trái phép ch t ma túy”. T i ph m và hình ph t đ c quyạ ộ ấ ộ ạ ạ ượ
đ nh t i kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình s .ị ạ ả ề ộ ậ ự  

Hành vi ph m t i c a b  cáo đã xâm ph m đ n s  đ c quy n qu n lýạ ộ ủ ị ạ ế ự ộ ề ả
c a Nhà n c v  các ch t ma túy, gây nh h ng x u t i tr t t  tr  an t i đ aủ ướ ề ấ ả ưở ấ ớ ậ ự ị ạ ị
ph ng. B  cáo có đ  kh  năng nh n th c ma túy là hi m h a c a m i giaươ ị ủ ả ậ ứ ể ọ ủ ỗ
đình và c ng đ ng xã h i là m t trong nh ng nguyên nhân làm gia tăng các tộ ồ ộ ộ ữ ệ
n n xã h i, gia tăng t i ph m hình s , xâm ph m t i đ o đ c và s c kh e conạ ộ ộ ạ ự ạ ớ ạ ứ ứ ỏ
ng i. ườ B  cáo bi t vi c làm c a mình b  pháp lu t c m, th y tr c đ c tácị ế ệ ủ ị ậ ấ ấ ướ ượ
h i c a ma tuý nh ng v n c  ý th c hi n, mua ma túy v  đ  bán ki m l i,ạ ủ ư ẫ ố ự ệ ề ể ế ờ
hành vi ph m t i c a b  cáo v i tính ch t nghiêm tr ng. Do đó c n áp d ngạ ộ ủ ị ớ ấ ọ ầ ụ
hình ph t nghiêm kh c đ  giáo d c riêng đ i v i b  cáo và đáp ng công tácạ ắ ể ụ ố ớ ị ứ
phòng ch ng t i ph m nói chung.ố ộ ạ

Khi quy t đ nh hình ph t, HĐXX xem xét đ n các tình ti t tăng n ng,ế ị ạ ế ế ặ
gi m nh  trách nhi m hình s  đ c áp d ng đ i v i b  cáo nh  sau:ả ẹ ệ ự ượ ụ ố ớ ị ư

V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : B  cáo không ph i ch u tìnhề ế ặ ệ ự ị ả ị
ti t tăng n ng trách nhi m hình s  nào quy đ nh t i kho n 1 Đi u 48 B  lu tế ặ ệ ự ị ạ ả ề ộ ậ
hình s .ự

V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : T i C  quan đi u tra và t iề ế ả ẹ ệ ự ạ ơ ề ạ
phiên tòa b  cáo đã thành kh n khai  báo, ăn năn h i c i. Do đó b  cáo đ cị ẩ ố ả ị ượ
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h ng tình ti t gi m nh  quy đ nh t i đi m p kho n 1 Đi u 46 B  lu t hìnhưở ế ả ẹ ị ạ ể ả ề ộ ậ
s .ự

Căn c  vào tính ch t m c đ  c a hành vi ph m t i, nhân thân c a bứ ấ ứ ộ ủ ạ ộ ủ ị
cáo, các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  H i đ ng xét x  th y c nế ả ẹ ệ ự ộ ồ ử ấ ầ
ph i x  lý b  cáo b ng hình ph t tù có th i h n, đ  đ  b  cáo c i t o khi trả ử ị ằ ạ ờ ạ ủ ể ị ả ạ ở
v  c ng đ ng làề ộ ồ  công dân có ích cho gia đình và xã h i.ộ

V  hình ph t b  sung: Theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 194 B  lu tề ạ ổ ị ạ ả ề ộ ậ
hình s  quy đ nh “Ng i ph m t i còn có th  b  ph t ti n t  5.000.000 đ ngự ị ườ ạ ộ ể ị ạ ề ừ ồ
đ n 500.000.000 đ ng…”, do đó, b  cáo có th  b  áp d ng hình ph t b  sungế ồ ị ể ị ụ ạ ổ
là ph t ti n. Tuy nhiên, theo các tài li u, ch ng c  và l i khai c a b  cáo t iạ ề ệ ứ ứ ờ ủ ị ạ
phiên tòa cho th y b  cáo là ng i nghi n ma túy, ch a có gia đình còn s ngấ ị ườ ệ ư ố
ph  thu c b  m , không có tài s n riêng. Vì v y, H i đ ng xét x  quy t đ nhụ ộ ố ẹ ả ậ ộ ồ ử ế ị
không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v i b  cáo.ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị

V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  Áp d ng kho n kho n 2 Đi u 76 ụ ả ả ề B  lu t t  t ngộ ậ ố ụ
hình sự: T ch thu cho tiêu h y toàn b  s  Heroine hoàn tr  m u v t sau giámị ủ ộ ố ả ẫ ậ
đ nh. Đ i v i s  ti n 200.000 đ ng là ti n b  cáo bán ma túy cho Tr n Ti n Đị ố ớ ố ề ồ ề ị ầ ế
mà có, vì v y áp d ng kho n 1 Đi u 41 B  lu t hình sậ ụ ả ề ộ ậ ự t ch thu sung qu  Nhàị ỹ
n c.ướ

V  ngu n g c sề ồ ố ố heroine mà Huy có đ  bán cho Để , H khai mua c a m tủ ộ
ng i đàn ông làm xe ôm không bi t tên, tu i, đ a ch   ch  xã Giao Ti n,ườ ế ổ ị ỉ ở ợ ế
huy n Giao Th y 01 gói v i giá 300.000 đ ng, H đã s  d ng m t n a, còn l iệ ủ ớ ồ ử ụ ộ ử ạ
H đem chia thành hai gói bán cho Đ thì b  b t. Quá trình đi u tra ch a xác đ nhị ắ ề ư ị
đ c ng i bán ma túy cho H nên c  quan C nh sát đi u tra Công an huy nượ ườ ơ ả ề ệ
Giao Th y tách ra đ  đi u tra và có bi n pháp x  lý sau là phù h p. ủ ể ề ệ ử ợ

Đ i v i Tr n Ti n Đ có hành vi mua 0,030gam ố ớ ầ ế heroine v i m c đích đớ ụ ể
s  d ng cho b n thân. Hành vi c a Tr n Ti n Đ ch a đ n m c ph i x  lýử ụ ả ủ ầ ế ư ế ứ ả ử
b ng pháp lu t hình s  nên Đ n Biên phòng Qu t Lâm đã x  ph t hành chínhằ ậ ự ồ ấ ử ạ
là phù h p.ợ

Đ i v i Tr n Qu c H đã có hành vi s  d ng trái phép ch t ma túy, hànhố ớ ầ ố ử ụ ấ
vi c a H không ph i x  lý b ng pháp lu t hình s  nên Công an huy n Giaoủ ả ử ằ ậ ự ệ
Th y đã x  ph t hành chính là phù h p.ủ ử ạ ợ

V  án phí:  ề B  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m theo quy đ nh t iị ả ị ự ơ ẩ ị ạ
Đi u 99 B  lu t t  t ng hình s ; ề ộ ậ ố ụ ự Ngh  quy t s  326/2016 ngày 30 tháng 12ị ế ố
năm 2016 c a y ban th ng v  Qu c h i khóa 14 quy đ nh v  m c thu,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ
mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án. ễ ả ộ ả ử ụ ệ

V  quy n kháng cáo: B  cáo đề ề ị c quy n kháng cáo b n án theo quyượ ề ả
đ nh t i Đi u 231 và Đi u 234 B  lu t t  t ng hình s .ị ạ ề ề ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
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Tuyên b : B  cáo Tr n Qu c H ph m t i “Mua bán trái phép ch t ma túy”ố ị ầ ố ạ ộ ấ

1. Áp d ng kho n 1 Đi u 194; đi m p kho n 1 Đi u 46 B  lu t hình s ,ụ ả ề ể ả ề ộ ậ ự
x  ph t: B  cáo Tr n Qu c H 30 (Ba m i) tháng tù, th i h n tù tính t  ngàyử ạ ị ầ ố ươ ờ ạ ừ
12/6/2017.

2. X  lý v t ch ng: Áp d ng kho n 1 Đi u 41 B  lu t hình s ; kho n 2ử ậ ứ ụ ả ề ộ ậ ự ả
Đi u 76 B  lu t t  t ng hình s  :ề ộ ậ ố ụ ự

- T ch thu cho tiêu h y toàn b  s  heroine m u v t hoàn tr  sau giámị ủ ộ ố ẫ ậ ả
đ nh.ị

- T ch thu sung qu  Nhà n c s  ti n 200.000 đ ng.ị ỹ ướ ố ề ồ

( Chi ti t theo biên b n giao nh n v t ch ng l p ngày 01/9/2017 t i Chiế ả ậ ậ ứ ậ ạ
c c thi hành án dân s  huy n Giao Th y).ụ ự ệ ủ

3. Án phí: Áp d ng Đi u 99 B  lu t t  t ng hình s ;  ụ ề ộ ậ ố ụ ự Ngh  quy t sị ế ố
326/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a  y ban th ng v  Qu c h i khóaủ Ủ ườ ụ ố ộ
14 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí vàị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
l  phí Tòa ánệ , b  cáo Tr n Qu c H ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình s  sị ầ ố ả ị ồ ự ơ
th m.ẩ

4. Quy n kháng cáo: Theo quy đ nh t i Đi u 231 và Đi u 234 B  lu t tề ị ạ ề ề ộ ậ ố
t ng hình s , b  cáo Tr n Qu c H có quy n kháng cáo b n án trong th i h nụ ự ị ầ ố ề ả ờ ạ
15 ngày k  t  ngày tuyên ánể ừ .

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì b  cáo có quy n t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thiự ị ề ự ệ ặ ị ưỡ ế
hành án. Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu tờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
thi hành án  dân s .ự  

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Nam Đ nh.ỉ ị
- VKSND huy n Giao Thu .ệ ỷ
- Tr i t m giam Công an t nh Nam Đ nh.ạ ạ ỉ ị
- Nhà t m gi  Công an huy n Giao Thu .ạ ữ ệ ỷ
- Chi c c THADS huy n Giao Thu .ụ ệ ỷ
- B  cáo.ị
- L u h  s .ư ồ ơ

           TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
          Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

                          
                             Ph m Thanh Lâmạ
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